	PHẦN 1

	PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT



	A. Cơ sở lập phương án:

	- Căn cứ văn bản số 3764/EVNNPC-KH+KT+TCKT+VT ngày 26/7/2025 về việc thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý MBA

	- Căn cứ Quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực

	- Căn cứ vào biên bản khảo sát hiện trạng các MBA ngoài lưới PC Nghệ An

	B. Nội dung phương án:

	Máy biến áp số 1:
	Thu Thủy 4
	

	I. Thông tin của máy biến áp:

	1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

	- Lý lịch MBA: Không

	- Nhật ký vận hành:
	Không
	

	- Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

	2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

	- Công suất:
	560
	- Mã tài sản: NANNG_9180

	- Hãng SX:
	HANAKA
	- Điện áp: 22/0,4

	- Số chế tạo:
	03540618
	- Trọng lượng máy: 2420kg.

	- Năm sản xuất:
	2018
	- Trọng lượng dầu: 440 kg.

	- Tổ đấu dây:
	Y/Yo-12
	

	- Loại dầu: Không xác định

	II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

	1. Tình trạng bên ngoài MBA:

	- Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

	- Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

	- Sứ cao áp: Bình thường

	- Sứ hạ áp: Bình thường

	- Ty sứ cao áp: Bình thường

	- Ty sứ hạ áp: Bình thường

	- Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

	2. Tình trạng ruột máy:

	- MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

	- Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

	- Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 270,81 lít, tương đương khối lượng: 225 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận

	- Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 60x6x1 mm.

	- Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2,4 mm.

	III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

	Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo

	1. Vỏ máy và phụ kiện

	- Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

	- Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

	- Sứ cao áp thay: không thay

	- Sứ hạ áp thay: không thay

	- Lập lại lý lịch, biển mác mới

	2. Ruột MBA:
	
	

	- Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 260,19 lít.

	- Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 270 kg.

	- Bối dây hạ áp:
	
	

	- Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 197,5 kg.

	- Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

	3. Vật tư thu hồi
	
	

	- Gioăng máy các loại: 01 bộ

	- Hạt chống ẩm: 01 kg.

	- Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

	- Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

	- Tôn Silic hỏng: 270 kg - Dây đồng cháy hỏng: 170,181 kg

	4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:



	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	260,19
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	197,5
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	270
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	0
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	0
	

	0
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	0
	

	0
	Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965
	
	Quả
	0
	

	0
	Sứ cách điện hạ thế 1KV
	
	
	Quả
	0
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	0
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Đầu cốt đồng ty sứ M20
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Ty sứ hạ thế M12
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Đồng hồ báo dầu
	
	
	Cái
	0
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	0
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	0
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	0
	Sứ hạ áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	0
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	207
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	270
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	170,181
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	270,81
	


Máy biến áp số 2:	Thanh Đồng 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
TBĐ
9343-01
1993
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202211145
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1840kg.
· Trọng lượng dầu: 620 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 635,8 lít, tương đương khối lượng: 527 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12.5x5.8x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 112,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 268 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 268 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,34 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	112,2
	



	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	268
	

	0
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	0
	

	0
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	0
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	0
	

	0
	Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965
	
	Quả
	0
	

	0
	Sứ cách điện hạ thế 1KV
	
	
	Quả
	0
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	0
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Đầu cốt đồng ty sứ M20
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Ty sứ hạ thế M12
	
	
	Cái
	0
	

	0
	Đồng hồ báo dầu
	
	
	Cái
	0
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	0
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	0
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	0
	Sứ hạ áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	0
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	37
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	268
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,34
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	



	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	635,8
	


Máy biến áp số 3:	Thị Trấn 2 Tân Kỳ
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

560
MBT SC11910 2020 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8536
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 2400kg.
· Trọng lượng dầu: 620 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 374 lít, tương đương khối lượng: 310 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 374 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9x4x6 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 215 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 270 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 374 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 374 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 270 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 215 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 270 kg - Dây đồng cháy hỏng: 188,82 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	



	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	374
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	215
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	270
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	299
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	270
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	188,82
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	374
	


Máy biến áp số 4:	Diễn Tháp 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

400
MBT 21-1566
2021
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_8739
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1472kg.
· Trọng lượng dầu: 256 kg.

· Loại dầu: Không xác định

II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 247,2 lít, tương đương khối lượng: 205 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 61,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,7 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 255 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 61,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 61,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 255 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 255 kg - Dây đồng cháy hỏng: 161,343 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	61,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	180
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	255
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	



	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	31
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	255
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	161,343
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	247,2
	


Máy biến áp số 5:	Trạm 5 TT Nam Đàn
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

400
MiBA 11304-040
2000
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9914
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 2142kg.
· Trọng lượng dầu: 550 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 198,9 lít, tương đương khối lượng: 165 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 464,1 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3x6 mm.

· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 204,3 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 292 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 292 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 204,3 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 292 kg - Dây đồng cháy hỏng: 136,8 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	464,1
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	204,3
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	292
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	398
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng



	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	292
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	136,8
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	198,9
	


Máy biến áp số 6:	Nghi Đức 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

400
ABB 2011201
2001
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_11422
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1740kg.
· Trọng lượng dầu: 365 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 264 lít, tương đương khối lượng: 219 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 176 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,7 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 140 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 176 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 176 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 140 kg.

· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 140 kg - Dây đồng cháy hỏng: 125,28 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	176
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	180
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	140
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	132
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	140
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	125,28
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	264
	


Máy biến áp số 7:	Nghi Vạn 3
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
NPSC
11175 (2183)
2022
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9054
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1250kg.
· Trọng lượng dầu: 300 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 162,9 lít, tương đương khối lượng: 135 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 199,1 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 5x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 172 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 250 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 199,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 199,1 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 250 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 172 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 250 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,84 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	199,1
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	172
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	250
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	163
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	250
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	114,84
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	162,9
	


Máy biến áp số 8:	Diễn Trung 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:

320
TBĐ
80924
· 
Mã tài sản: NANNG_9811
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1330kg.

· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

2017
Y/Yo-12
· 
Trọng lượng dầu: 365 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 132 lít, tương đương khối lượng: 109 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 308 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x1.1x5 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,9 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 190 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 308 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 308 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 190 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 190 kg - Dây đồng cháy hỏng: 148,6395 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	308
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	166
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	190
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	



	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	264
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	190
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	148,6395
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	132
	


Máy biến áp số 9:	Số 2 Nam Trung
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
NPSC
164 (LC111)
2021
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_7973
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 2000kg.
· Trọng lượng dầu: 640 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 308,8 lít, tương đương khối lượng: 256 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 463,2 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.4x3x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 155 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 463,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 463,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 155 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 155 kg - Dây đồng cháy hỏng: 116,94 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	463,2
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	166
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	155
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy



	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	386
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	155
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	116,94
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	308,8
	


Máy biến áp số 10:	Thái Sơn 3
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
NPSC 98Z0082T (ND0762) 2022 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202210853
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 937kg.
· Trọng lượng dầu: 172 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 62,1 lít, tương đương khối lượng: 51 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 144,9 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.5x3.5x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,35 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 121 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 100 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 144,9 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay

· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 144,9 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 100 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 121 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 100 kg - Dây đồng cháy hỏng: 85,95 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	144,9
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	121
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	100
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	124
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	100
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	85,95
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	



	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	62,1
	


Máy biến áp số 11:	Lạc Sơn 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
NPSC 0808-398 (ND0558) 2022 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8332
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 910kg.
· Trọng lượng dầu: 200 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 72,3 lít, tương đương khối lượng: 60 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 168,7 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 120 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 80 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 168,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 168,7 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 80 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 120 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 80 kg - Dây đồng cháy hỏng: 86,04 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	168,7
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	120
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	80
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	145
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	80
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	86,04
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	72,3
	


Máy biến áp số 12:	Nghĩa Tiến 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:
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· 
Mã tài sản: NANNG_8183
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1552kg.
· Trọng lượng dầu: 600 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 615,4 lít, tương đương khối lượng: 510 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 108,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5x1+9x5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 175 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 108,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 108,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 175 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 175 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,41 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	108,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	175
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	



	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	36
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	175
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,41
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	615,4
	


Máy biến áp số 13:	Phúc Sơn 15
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
ABB 801456
1998
DYn11
· 
Mã tài sản: NANNG_7949
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1200kg.
· Trọng lượng dầu: 340 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 246 lít, tương đương khối lượng: 204 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 164 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x3x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 134 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 180 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 164 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 164 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 180 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 134 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 180 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,96 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	164
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	134
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	180
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	123
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	180
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	93,96
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	246
	


Máy biến áp số 14:	Nghĩa Trung 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
CTAMAD DC808253171-3
2008
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8138
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1275kg.
· Trọng lượng dầu: 312 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 188 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x4x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 144 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 144 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 144 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	188
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	144
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	150
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	144
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,77
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	



	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	188
	


Máy biến áp số 15:	Trạm 2 Kim Liên 3
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
ĐLNĐ T025 2004 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8368
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1800kg.
· Trọng lượng dầu: 580 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 489,3 lít, tương đương khối lượng: 406 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 209,7 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.7x2.5x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,42 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	209,7
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	120
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	140
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	120
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	93,42
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	489,3
	


Máy biến áp số 16:	Châu Quang 6
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:

250
· 
Mã tài sản: NANNG_201911283

· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

HANAKA 7940417
2017
Y/Yo-12

- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1720kg.
· Trọng lượng dầu: 380 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 366,4 lít, tương đương khối lượng: 304 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 91,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 48x4.3x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,7 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 184 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 91,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 91,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 184 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 184 kg - Dây đồng cháy hỏng: 92 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	91,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	184
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	



	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	46
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	184
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	92
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	366,4
	


Máy biến áp số 17:	Trạm 2 Hưng Khánh
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
NPSC DC808253172-3
2017
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: TPV_7658
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1275kg.
· Trọng lượng dầu: 312 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:

· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 225,6 lít, tương đương khối lượng: 187 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 150,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9x4x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,9 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 140 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 150,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 150,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 140 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 140 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	150,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	140
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	113
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	140
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,77
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	225,6
	


Máy biến áp số 18:	Nam Kim Trạm 8
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
HANAKA 05500415 (TB090821 2015
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_8324
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1390kg.
· Trọng lượng dầu: 310 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 149,6 lít, tương đương khối lượng: 124 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 224,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3.7x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,7 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 140 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 140 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 140 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	224,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	140
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	187
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	140
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,77
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	



	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	149,6
	


Máy biến áp số 19:	Trạm 4 Thanh Đồng
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
HANAKA 05720415
2015
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9950
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1390kg.
· Trọng lượng dầu: 310 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 187 lít, tương đương khối lượng: 155 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 187 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 133 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 187 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 187 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 133 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	187
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	133
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	120
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	150
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	120
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	93,69
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	187
	


Máy biến áp số 20:	Quang Thành 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:

250
· 
Mã tài sản: NANNG_8797

· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

CTAMAD DC808253167-3
2008
Y/Yo-12

- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1275kg.
· Trọng lượng dầu: 312 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 188 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8.5x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 134,4 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 170 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 170 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 134,4 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 170 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	188
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	134,4
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	170
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	



	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	150
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	170
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,77
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	188
	


Máy biến áp số 21:	Thượng Sơn 6
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
NPSC 19141110
2020
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_12012
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1360kg.
· Trọng lượng dầu: 295 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:

· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 249,2 lít, tương đương khối lượng: 207 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 106,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 90x3x6 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 106,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 106,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,96 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	106,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	178
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	71
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	178
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	93,96
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	249,2
	


Máy biến áp số 22:	Châu Bình 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
CTAMAD DC808253165-3
2008
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8075
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1275kg.
· Trọng lượng dầu: 312 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bể
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Trờn ren
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 188 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 90x3x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 151 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: 4 cái
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 151 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 4 quả - Ty sứ hạ áp: 4 cái.
· Tôn Silic hỏng: 151 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	188
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	138
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	151
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện hạ thế 1KV
	
	
	Quả
	4
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	8
	

	8
	Ty sứ hạ thế M12
	
	
	Cái
	4
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ hạ áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	4
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	150
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	4
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	151
	



	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,77
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	188
	


Máy biến áp số 23:	Thái Sơn 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
NPSC 01540105
(2250)
2022
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202210241
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 850kg.
· Trọng lượng dầu: 185 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 0 lít, tương đương khối lượng: 0 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 223 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 114,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 180 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 180 kg.

· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 114,2 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 180 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,527 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	223
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	114,2
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	180
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	201
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	180
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	76,527
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	


Máy biến áp số 24:	Nghi Quang 8

I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:
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NPSC THA-012 2022 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8085
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1150kg.
· Trọng lượng dầu: 300 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 90,5 lít, tương đương khối lượng: 75 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 271,5 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x2x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 113,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 160 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 271,5 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 271,5 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 160 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 113,8 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 160 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,932 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	271,5
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	113,8
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	160
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	



	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	235
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	160
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	76,932
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	90,5
	


Máy biến áp số 25:	T5 Thanh Hà
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
TBT 197-004
1997
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8416
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1620kg.
· Trọng lượng dầu: 530 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 383,4 lít, tương đương khối lượng: 318 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 255,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5.5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 145 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 145 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 145 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	255,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	145
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	



	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	192
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	145
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,69
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	383,4
	


Máy biến áp số 26:	Tây Thành 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:
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TBT 898-55
1998
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9527
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1600kg.
· Trọng lượng dầu: 530 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 383,4 lít, tương đương khối lượng: 318 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 255,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x2.5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 147 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 147 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 147 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	255,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	147
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	192
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	147
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,69
	



	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	383,4
	


Máy biến áp số 27:	Bồi Sơn 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:
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NPSC 710694 (TB230620) 2020
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_7959
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 968kg.
· Trọng lượng dầu: 300 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 108,6 lít, tương đương khối lượng: 90 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 253,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,75 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 155 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 253,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 253,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 155 kg.
· Bối dây hạ áp:

· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 155 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,78 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	253,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	106
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	155
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	217
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	155
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,78
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	108,6
	


Máy biến áp số 28:	Thanh Giang 2
I. Thông tin của máy biến áp:

1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
HANAKA 620105
2005
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202211147
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1145kg.
· Trọng lượng dầu: 280 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 202,8 lít, tương đương khối lượng: 168 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 135,2 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8.5x6.5x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 108 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 189 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 135,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 135,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 189 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 108 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 189 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,6 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	135,2
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	108
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	189
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	



	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	101
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	189
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,6
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	202,8
	


Máy biến áp số 29:	Bắc Sơn 6
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
NPSC
593-467 (2034)
2020
DYo11
· 
Mã tài sản: NANNG_9373
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1150kg.
· Trọng lượng dầu: 300 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 72,4 lít, tương đương khối lượng: 60 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 289,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12.5x5.6x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 190 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 289,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 289,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 190 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 190 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,932 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	289,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	190
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	



	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	253
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	190
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	76,932
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	72,4
	


Máy biến áp số 30:	Nghĩa Bình 7
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
ABB 711238
1997
YYn-0
· 
Mã tài sản: NANNG_8146
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 968kg.
· Trọng lượng dầu: 300 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 191,86 lít, tương đương khối lượng: 159 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 170,14 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 3x30 (dẹt) mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,12 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106,4 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 175 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,14 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,14 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 175 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106,4 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 175 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,89 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	170,14
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	106,4
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	175
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	134
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng



	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	175
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	82,89
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	191,86
	


Máy biến áp số 31:	Nhận từ PC Phú Thọ
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
TBT 493-357
1993
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202501002
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1680kg.
· Trọng lượng dầu: 580 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 489,3 lít, tương đương khối lượng: 406 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 209,7 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x3x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 161 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít.

· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 161 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 161 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	209,7
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	161
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	140
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	161
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,69
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	



	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	489,3
	


Máy biến áp số 32:	Bản Phạm 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
ABB 1910
1996
Dyn11
· 
Mã tài sản: NANNG_9409
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1015kg.
· Trọng lượng dầu: 295 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 192,24 lít, tương đương khối lượng: 159 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 163,76 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x3 (dẹt) mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 175 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 163,76 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 163,76 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 175 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 175 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,88 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	163,76
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	



	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	175
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	128
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	175
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,88
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	192,24
	


Máy biến áp số 33:	Yên Hợp 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
MiBA 1211-180
2012
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_11303
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1275kg.
· Trọng lượng dầu: 500 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 373,86 lít, tương đương khối lượng: 310 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 229,14 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 7.2x2.5x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 149 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 229,14 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 229,14 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 149 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 149 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,42 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	229,14
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	149
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	



	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	169
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	149
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,42
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	373,86
	


Máy biến áp số 34:	T5 Hưng Thịnh
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
CTAMAD DC811163181-3
2003
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: TPV_7658
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1045kg.
· Trọng lượng dầu: 235 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 141,5 lít, tương đương khối lượng: 117 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 141,5 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15.6x3.15x4 mm.

· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 107,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 100 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 141,5 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 141,5 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 100 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 107,1 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 100 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,269 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	141,5
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	107,1
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	100
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	113
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế



	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	100
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	64,269
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	141,5
	


Máy biến áp số 35:	Kim Đồng(Hưng Bình)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

400
ABB 2011225
2001
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9602
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1740kg.
· Trọng lượng dầu: 365 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 352 lít, tương đương khối lượng: 292 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 88 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 160 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 88 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 88 lít.

· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 160 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 160 kg - Dây đồng cháy hỏng: 125,28 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	88
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	180
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	160
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	44
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	160
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	125,28
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	



	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	352
	


Máy biến áp số 36:	Nghi Lâm 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
NPSC DC807163112- 3 (NA-0442)
2020
Y/Yo12
· 
Mã tài sản: NANNG_8770
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1045kg.
· Trọng lượng dầu: 235 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 226,4 lít, tương đương khối lượng: 188 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 56,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x3x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 105 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 56,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 56,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 105 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105,1 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 105 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,575 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	56,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105,1
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	105
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	28
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	105
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	64,575
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	226,4
	


Máy biến áp số 37:	Quỳnh Minh 9
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
HANAKA 4410419
2019
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8361
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1850kg.
· Trọng lượng dầu: 375 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 271,2 lít, tương đương khối lượng: 225 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 180,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,75 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 134,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 150 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 180,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 180,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 150 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 134,1 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 150 kg - Dây đồng cháy hỏng: 134,676 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	180,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	134,1
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	150
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	



	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	136
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	150
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	134,676
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	271,2
	


Máy biến áp số 38:	Giang Sơn 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
HANAKA 18731010
2010
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9265
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1360kg.
· Trọng lượng dầu: 295 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 213,6 lít, tương đương khối lượng: 177 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 142,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 137,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 135 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 142,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 142,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 135 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 137,1 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 135 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	142,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	137,1
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	135
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	



	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	107
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	135
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	93,69
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	213,6
	


Máy biến áp số 39:	Quỳ Châu 3
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
CTAMAD DC809323212-3
2008
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8087
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1472kg.
· Trọng lượng dầu: 325 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 117,6 lít, tương đương khối lượng: 98 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 274,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 11x4.2x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,73 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 240 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 240 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 240 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,21 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	274,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	166
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	240
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	235
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	240
	



	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	114,21
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	117,6
	


Máy biến áp số 40:	Nhận từ PC Phú Thọ
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
CTBT 1194-403
1994
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202501032
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1650kg.
· Trọng lượng dầu: 0 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bể sứ
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 483 lít, tương đương khối lượng: 401 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 207 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 189 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 207 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 207 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 189 kg.
· Bối dây hạ áp:

· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 189 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,16 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	207
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	106
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	189
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	138
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	189
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,16
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	



	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	483
	


Máy biến áp số 41:	Nghĩa Tiến 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
HANAKA 7750811
2011
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9606
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1080kg.
· Trọng lượng dầu: 245 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 132,75 lít, tương đương khối lượng: 110 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 162,25 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 11x3x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 210 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 162,25 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 162,25 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 210 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 210 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,17 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	162,25
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	210
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	133
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	210
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	82,17
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	132,75
	


Máy biến áp số 42:	Tràng Sơn 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:

400
MiBA 51307-099
· 
Mã tài sản: NANNG_7971
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 2005kg.

· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

2013
Y/Yo-12
· 
Trọng lượng dầu: 550 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 198,9 lít, tương đương khối lượng: 165 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 464,1 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 60x3x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,9 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 201 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 310 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 310 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 201 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 310 kg - Dây đồng cháy hỏng: 136,8 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	464,1
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	201
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	310
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	



	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	398
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	0
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	0
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	0
	Trả lại nguyên trạng

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	310
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	136,8
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	198,9
	


Máy biến áp số 43:	Nghĩa Hành 8
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
EEMP 021310-50
2002
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8247
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1470kg.
· Trọng lượng dầu: 470 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:

· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 340,2 lít, tương đương khối lượng: 282 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 226,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x2.5x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 155 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 226,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 226,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 155 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 155 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,06 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	226,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	155
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	170
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	155
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,06
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	340,2
	


Máy biến áp số 44:	Trạm 1 Nam Giang
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
Vinatakao 9930134T
1990
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8362
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1110kg.
· Trọng lượng dầu: 333 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 201 lít, tương đương khối lượng: 167 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 201 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x1x3 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 151 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 151 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 151 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,87 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	201
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	151
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	161
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	151
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,87
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	201
	


Máy biến áp số 45:	Diễn Cát 10
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
NPSC 1287541
2020
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_10073
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 2090kg.
· Trọng lượng dầu: 640 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 694,8 lít, tương đương khối lượng: 576 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 77,2 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.5x3x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 116,5 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 80 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 77,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 77,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 80 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 116,5 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 80 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,87 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	77,2
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	116,5
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	80
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	33
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	80
	

	35
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,87
	

	36
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	37
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	38
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	41
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	43
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	47
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	694,8
	


Máy biến áp số 46:	Đức Thành 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không

· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
TBT
1295-1103
1995
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8274
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1650kg.
· Trọng lượng dầu: 580 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 489,3 lít, tương đương khối lượng: 406 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 209,7 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 14.5x3.5x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 200 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 200 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 200 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	209,7
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	200
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	



	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	140
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	200
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,69
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	489,3
	


Máy biến áp số 47:	Quỳnh tân 9
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
HANAKA 930105
2005
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9226
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 550kg.
· Trọng lượng dầu: 280 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường

· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 152,1 lít, tương đương khối lượng: 126 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 185,9 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đứt gióng mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: Đứt gióng mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 168 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 185,9 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 185,9 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 168 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106,8 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 168 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,88 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	185,9
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	106,8
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	168
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	



	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	152
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	168
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,88
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	152,1
	


Máy biến áp số 48:	Nghĩa Thuận 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
ĐLNĐ ND472 2007 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9075
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 2250kg.
· Trọng lượng dầu: 780 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 564,6 lít, tương đương khối lượng: 468 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 376,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 11x6x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 188 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 376,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 376,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 188 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 188 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,03 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	376,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	166
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	188
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	282
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	188
	



	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	114,03
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	564,6
	


Máy biến áp số 49:	Diễn Xuân 8
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
NPSC 002511(LC101)
2021
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202005348
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 934kg.
· Trọng lượng dầu: 218 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 52,6 lít, tương đương khối lượng: 44 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 210,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x2.5x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 108,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 230 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 230 kg.
· Bối dây hạ áp:

· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 108,8 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 230 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,572 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	210,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	108,8
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	230
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	184
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	230
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	76,572
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	52,6
	


Máy biến áp số 50:	Nhận tại PC Phú Thọ

I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
TBT 523
1996
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202408026
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1637kg.
· Trọng lượng dầu: 565 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 510,75 lít, tương đương khối lượng: 424 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 170,25 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 3x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 198 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,25 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,25 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 198 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105,2 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 198 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,24 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	170,25
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105,2
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	198
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	



	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	102
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	198
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,24
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	510,75
	


Máy biến áp số 51:	Thái Hòa 7(Sự cố bão số 10)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
ABB 2011099
2001
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9414
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1260kg.
· Trọng lượng dầu: 290 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 315 lít, tương đương khối lượng: 261 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 35 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 124 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 71 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 35 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 35 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 71 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 124 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 71 kg - Dây đồng cháy hỏng: 86,4 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	35
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	124
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	71
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	



	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	33
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	71
	

	35
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	86,4
	

	36
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	37
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	38
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	41
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	43
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	47
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	315
	


Máy biến áp số 52:	Diễn Nguyên 2 (Sự cố bão số 10)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
PCTB TB050121 2021 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202110052
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1300kg.
· Trọng lượng dầu: 310 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 112,2 lít, tương đương khối lượng: 93 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 261,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 164,4 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 215 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 261,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 261,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 215 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 164,4 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 215 kg - Dây đồng cháy hỏng: 102,33 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	261,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	164,4
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	215
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	



	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	224
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	215
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	102,33
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	112,2
	


Máy biến áp số 53:	Thịnh Sơn 3(Sự cố bão số 10)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
MBT 21-1454
2021
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202111031
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1305kg.
· Trọng lượng dầu: 234 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 56,4 lít, tương đương khối lượng: 47 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 225,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 165,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 235 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 225,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 225,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 235 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 165,2 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 235 kg - Dây đồng cháy hỏng: 141,48 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	225,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	165,2
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	235
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy



	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	197
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	235
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	141,48
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	56,4
	


Máy biến áp số 54:	Ngọc Sơn 1(Sự cố bão số 10)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
TBĐ
9749-25
1998
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_7928
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1895kg.
· Trọng lượng dầu: 575 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 554,4 lít, tương đương khối lượng: 460 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 138,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 136,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 138,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả

· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 138,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 136,1 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,68 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	138,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	136,1
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	120
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	69
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	120
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,68
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ



	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	554,4
	


Máy biến áp số 55:	Nghi Hợp 3 (Sự cố bão số 10)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
NPSC 21111691 (NA0474) 2011 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9413
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1500kg.
· Trọng lượng dầu: 440 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 223,02 lít, tương đương khối lượng: 185 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 307,98 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 161 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 230 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 307,98 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 307,98 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 230 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 161 kg.

· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 230 kg - Dây đồng cháy hỏng: 102,69 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	307,98
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	161
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	230
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	255
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	230
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	102,69
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	



	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	223,02
	


Máy biến áp số 56:	Nghi Mỹ 10
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
MBT DC808253129-3
2008
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9542
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1275kg.
· Trọng lượng dầu: 312 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Tróc men
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 75,2 lít, tương đương khối lượng: 62 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 300,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 128,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 75 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 300,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 300,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 75 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 128,1 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 75 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	300,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	128,1
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	75
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	263
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	75
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,77
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	75,2
	


Máy biến áp số 57:	Nghi Xuân 13
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không

· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

250
MiBa 1009-497
2010
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_9522
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1750kg.
· Trọng lượng dầu: 600 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 362 lít, tương đương khối lượng: 300 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 362 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x6x3 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,9 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 126,5 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 60 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 362 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 362 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 60 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 126,5 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 60 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,68 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	362
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	126,5
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	60
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	



	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	290
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	60
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	94,68
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	362
	


Máy biến áp số 58:	Trạm 8 Nam Giang
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
MBT 711222
2008
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8775
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1040kg.
· Trọng lượng dầu: 265 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường

· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 128 lít, tương đương khối lượng: 106 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 192 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Nhôm - Tiết diện: 10x3x2 mm.
· Bối dây cao áp: Nhôm - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 205 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 192 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 192 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 205 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 205 kg - Dây đồng cháy hỏng: 0 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	192
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	205
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	



	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	160
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	205
	

	31
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	32
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	33
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	36
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	38
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	42
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	128
	


Máy biến áp số 59:	Nghi Đồng 3
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
TBĐ
0601-026
2006
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8560
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1400kg.
· Trọng lượng dầu: 420 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 202,4 lít, tương đương khối lượng: 168 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 303,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x5x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,8 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 123 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 303,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 303,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 123 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 123 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,24 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	303,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	123
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	253
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	123
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,24
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	



	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	202,4
	


Máy biến áp số 60:	Nghĩa Minh 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
TBT 109259
2001
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8388
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1060kg.
· Trọng lượng dầu: 305 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 294,4 lít, tương đương khối lượng: 244 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 73,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x5.5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 108 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 98 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 73,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 73,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 98 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 108 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.

· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 98 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,008 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	73,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	108
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	98
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	37
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	98
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	64,008
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	294,4
	


Máy biến áp số 61:	Trường Thi 1
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

400
HAVEC 11177
2011
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_9610
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 1520kg.
· Trọng lượng dầu: 380 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 274,8 lít, tương đương khối lượng: 228 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 183,2 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9x3x6 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 145 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 183,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 183,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 145 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 145 kg - Dây đồng cháy hỏng: 123,75 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	183,2
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	180
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	145
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	



	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	137
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	145
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	123,75
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	274,8
	


Máy biến áp số 62:	Bồi Sơn 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
Mờ Mờ 2000
Mờ
· 
Mã tài sản: NANNG_9534
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1650kg.
· Trọng lượng dầu: 570 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Rỉ sét
· Ty sứ hạ áp: Rỉ sét

· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 446,55 lít, tương đương khối lượng: 370 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 240,45 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8*3*4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 125 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 240,45 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 240,45 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 125 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 125 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,53 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	240,45
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	125
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	



	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	172
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	125
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	82,53
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	446,55
	


Máy biến áp số 63:	Hùng Sơn 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
ĐLNA NA-16 2000 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9906
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1840kg.
· Trọng lượng dầu: 620 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Rỉ sét
· Ty sứ hạ áp: Rỉ sét
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 523,6 lít, tương đương khối lượng: 434 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 224,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 1.0 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 128 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện

· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 128 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 128 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,97 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	224,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	128
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	150
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	128
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,97
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	



	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	523,6
	


Máy biến áp số 64:	Lâm Trường Phú Phương
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
NPSC 012102105
2021
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9052
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 850kg.
· Trọng lượng dầu: 185 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 0 lít, tương đương khối lượng: 0 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 223 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 115 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 143 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 143 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 115 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 143 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,25 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	223
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	115
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	143
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	201
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	143
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,25
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	


Máy biến áp số 65:	Nghi Mỹ 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
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· 
Mã tài sản: NANNG_8203

· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

Vinatakaoka 9950283T
1999
Y/Yo-12

- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1110kg.
· Trọng lượng dầu: 333 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 201 lít, tương đương khối lượng: 167 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 201 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 55x0.8x3 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 148 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 148 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 148 kg - Dây đồng cháy hỏng: 85,14 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	201
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	148
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	



	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	161
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	148
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	85,14
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	201
	


Máy biến áp số 66:	Bản Mon (Sự cố bão số 10)
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
BTĐA
171310-93
2012
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8791
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1250kg.
· Trọng lượng dầu: 250 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:

· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 90,3 lít, tương đương khối lượng: 75 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 210,7 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x3x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 156 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,7 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 156 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 156 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,6 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	210,7
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	156
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	181
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	156
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	84,6
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	90,3
	


Máy biến áp số 67:	Nam Giang 6
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
EVNNPC 2337
2022
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_8311
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1402kg.
· Trọng lượng dầu: 391 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188,4 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 282,6 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 170,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 220 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 282,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 282,6 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 220 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 170,2 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 220 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,75 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	282,6
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	170,2
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	220
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	236
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	220
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	114,75
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	188,4
	


Máy biến áp số 68:	Minh Thành 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
ABB 20110854
2001
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_202212331
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 960kg.
· Trọng lượng dầu: 245 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 147,5 lít, tương đương khối lượng: 122 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 147,5 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 100,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 110 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 147,5 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 147,5 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 110 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 100,2 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 110 kg - Dây đồng cháy hỏng: 58,365 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	147,5
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	100,2
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	110
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	118
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	110
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	58,365
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	147,5
	


Máy biến áp số 69:	Tà Lạnh
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:

180
NPSC
· 
Mã tài sản: NANNG_8570
- Điện áp: 35/0,4

· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

2285
2023
Y/Yo-12
· 
Trọng lượng máy: 1300kg.
· Trọng lượng dầu: 380 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 183,2 lít, tương đương khối lượng: 152 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 274,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15x5x3 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 152 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 152 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 152 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,61 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	274,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	152
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	



	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	229
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	152
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,61
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	183,2
	


Máy biến áp số 70:	Thuy Thủy 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
ABB 2011073
2001
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: NANNG_9257
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 960kg.
· Trọng lượng dầu: 245 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Rỉ sét
· Ty sứ hạ áp: Rỉ sét
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 118 lít, tương đương khối lượng: 98 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 177 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8X4X2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 102 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 177 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 177 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 102 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 102 kg - Dây đồng cháy hỏng: 57,798 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	177
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	98
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	102
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	148
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	102
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	57,798
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	118
	


Máy biến áp số 71:	Thuận Nghĩa 2
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
NPSC 299
2020
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_10139
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 2300kg.
· Trọng lượng dầu: 860 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 622,2 lít, tương đương khối lượng: 516 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 414,8 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 17x4x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 135 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 414,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 414,8 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 135 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 135 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,66 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	414,8
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	166
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	135
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	311
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	135
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	114,66
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	622,2
	


Máy biến áp số 72:	Hưng Hòa 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
ABB 2011047
2001
D/Yo-11
· 
Mã tài sản: TPV_7621
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 960kg.
· Trọng lượng dầu: 245 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 177 lít, tương đương khối lượng: 147 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 118 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8.5x3x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,8 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 118 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 118 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 58,959 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	118
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	98
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	120
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	89
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	120
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	58,959
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	177
	


Máy biến áp số 73:	Xuân Tình
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:

160
ABB
· 
Mã tài sản: NANNG_7934
- Điện áp: 22/0,4

· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

2011046
2001
D/Yo-11
· 
Trọng lượng máy: 960kg.
· Trọng lượng dầu: 245 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 182,9 lít, tương đương khối lượng: 152 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 112,1 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8x5x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 105 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 112,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 112,1 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 105 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 105 kg - Dây đồng cháy hỏng: 59,202 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	112,1
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	98
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	105
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	



	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	83
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	105
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	59,202
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	182,9
	


Máy biến áp số 74:	Hồng Thành 4
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
HNK 18881010
2010
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_10417
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1120kg.
· Trọng lượng dầu: 255 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 76,75 lít, tương đương khối lượng: 64 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 230,25 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 230,25 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 230,25 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,88 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	230,25
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	178
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	



	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	200
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	178
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,88
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	76,75
	


Máy biến áp số 75:	Thanh Chi 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
NPSC TB020821 2021 Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202005351
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 970kg.
· Trọng lượng dầu: 255 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 122,8 lít, tương đương khối lượng: 102 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 184,2 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x5x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 105 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 184,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 184,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 105 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 105 kg - Dây đồng cháy hỏng: 59,355 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	184,2
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	98
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	105
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	154
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	105
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	59,355
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	122,8
	


Máy biến áp số 76:	Thịnh Sơn 5
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
NPSC 0240229T
2022
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202009292
- Điện áp: 22/0,4
· Trọng lượng máy: 850kg.
· Trọng lượng dầu: 180 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 0 lít, tương đương khối lượng: 0 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 217 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x3x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 115,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 185 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 217 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 217 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 185 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 115,2 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 185 kg - Dây đồng cháy hỏng: 75,861 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	217
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	115,2
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	185
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	195
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	185
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	75,861
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	


Máy biến áp số 77:	Chợ Lò Hưng Đạo
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:

180
Lioa 011207568660
· 
Mã tài sản: NANNG_9355
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1033kg.

· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

2008
Y/Yo-12
· 
Trọng lượng dầu: 337 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 121,8 lít, tương đương khối lượng: 101 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 284,2 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x3x2 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 145 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 284,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 284,2 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 145 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 145 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,44 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	284,2
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	145
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	



	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	244
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	145
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	82,44
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	121,8
	


Máy biến áp số 78:	T1 Hưng Lợi
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
MBT 23-2339
2023
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_9407
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1073kg.
· Trọng lượng dầu: 219 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bể sứ
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 66 lít, tương đương khối lượng: 55 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 198 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5.5x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 198 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: 3 quả
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 198 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 91,971 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	198
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	178
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965
	
	Quả
	3
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	6
	

	8
	Ty sứ cao thế M12
	
	
	Cái
	3
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	



	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	31
	Sứ cao áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	172
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ cao thế hỏng
	
	
	Cái
	3
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	178
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	91,971
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 2 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	2
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	66
	


Máy biến áp số 79:	T3 Hưng Châu
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

320
MBT 23-2354
1990
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_202211219
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1497kg.
· Trọng lượng dầu: 289 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Mất sứ
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Mất ty
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 69,6 lít, tương đương khối lượng: 58 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 278,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 169,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 230 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 278,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: 4 cái
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 278,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 230 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 169,8 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 4 quả - Ty sứ hạ áp: 4 cái.
· Tôn Silic hỏng: 230 kg - Dây đồng cháy hỏng: 148,59 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	278,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	169,8
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	230
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Sứ cách điện hạ thế 1KV
	
	
	Quả
	4
	

	6
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	7
	Ecu đồng M12
	
	
	
	Cái
	8
	

	8
	Ty sứ hạ thế M12
	
	
	Cái
	4
	

	9
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	10
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	11
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	12
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	13
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	14
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	15
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	16
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	17
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	18
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	19
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	20
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	21
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	22
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	23
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	24
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	25
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	26
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	27
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	28
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	29
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	30
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy



	31
	Sứ hạ áp MBA hỏng
	
	
	Quả
	4
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	32
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	244
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	33
	Ty sứ hạ thế hỏng
	
	
	Cái
	4
	Trả lại nguyên trạng

	34
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	35
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	230
	

	36
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	148,59
	

	37
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	38
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	42
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	43
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	44
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	45
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	46
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	47
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	48
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	69,6
	


Máy biến áp số 80:	Diễn Đoài 8
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

160
CTAMAD DC808163158-3
1990
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8839
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1045kg.
· Trọng lượng dầu: 235 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 155,65 lít, tương đương khối lượng: 129 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 127,35 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15.6x3.15x4 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 116 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 127,35 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 127,35 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 116 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 116 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,377 kg
4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	127,35
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	98
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	116
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	99
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	116
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	64,377
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	



	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	155,65
	


Máy biến áp số 81:	Quỳnh Châu 8
I. Thông tin của máy biến áp:
1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa
· Lý lịch MBA: Không
· Nhật ký vận hành:	Không
· Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023
2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

· Công suất:
· Hãng SX:
· Số chế tạo:
· Năm sản xuất:
· Tổ đấu dây:

180
MiBa 0603-058
2005
Y/Yo-12
· 
Mã tài sản: NANNG_8973
- Điện áp: 35/0,4
· Trọng lượng máy: 1400kg.
· Trọng lượng dầu: 420 kg.

· Loại dầu: Không xác định
II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa
1. Tình trạng bên ngoài MBA:
· Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.
· Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi
· Sứ cao áp: Bình thường
· Sứ hạ áp: Bình thường
· Ty sứ cao áp: Bình thường
· Ty sứ hạ áp: Bình thường
· Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ
2. Tình trạng ruột máy:
· MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn
· Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại
· Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 303,6 lít, tương đương khối lượng: 252 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 202,4 lít dầu.
· Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15*5*1 mm.
· Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,8 mm.
III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:
Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 202,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....
1. Vỏ máy và phụ kiện
· Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.
· Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.
· Sứ cao áp thay: không thay
· Sứ hạ áp thay: không thay
· Lập lại lý lịch, biển mác mới
2. Ruột MBA:
· Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 202,4 lít.
· Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.
· Bối dây hạ áp:
· Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.
· Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.
3. Vật tư thu hồi
· Gioăng máy các loại: 01 bộ
· Hạt chống ẩm: 01 kg.
· Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ
· Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.
· Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,7 kg

4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư chính thay thế
	
	
	
	
	

	1
	Dầu MBA mới
	
	
	
	Lít
	202,4
	

	2
	Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp
	
	Kg
	105
	

	3
	Tôn Silic
	
	
	
	Kg
	178
	

	4
	Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30
	
	Bộ
	1
	

	5
	Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm
	
	Bộ
	42
	

	6
	Gioăng cao su chịu dầu
	
	
	T.bộ
	1
	

	7
	Tấm cao su chịu dầu 8x500x500
	
	
	Tấm
	0,5
	

	8
	Sơn chống gỉ, sơn màu
	
	
	Kg
	8
	

	9
	Que hàn bạc
	
	
	
	Kg
	0,4
	

	10
	Thiếc hàn
	
	
	
	Kg
	0,3
	

	11
	Nhựa thông
	
	
	
	Kg
	0,15
	

	12
	Hàn the
	
	
	
	Kg
	0,1
	

	13
	Bình ga
	
	
	
	Kg
	0,5
	

	14
	Keo dán 502
	
	
	
	Lọ
	2
	

	15
	Hạt chống ẩm
	
	
	
	Kg
	1
	

	16
	Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm
	
	
	Tờ
	20
	

	17
	Ống cách điện giấy
	
	
	Mét
	15
	

	18
	Đánh rỉ sắt
	
	
	
	Cái
	2
	

	19
	Giẻ lau
	
	
	
	Kg
	3
	

	20
	Giấy cách điện 0.13mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	21
	Bìa cách điện 1mm
	
	
	Kg
	8,5
	

	22
	Bìa cách điện 2mm
	
	
	Kg
	4,5
	

	23
	Chổi quét sơn
	
	
	
	Cái
	1
	

	24
	Biển mác mới
	
	
	
	Chiếc
	1
	

	25
	Lý lịch
	
	
	
	Quyển
	1
	

	II
	Vật tư thu hồi
	
	
	
	
	
	

	26
	Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng
	
	Bộ
	1
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	27
	Hạt chống ẩm hỏng
	
	
	Kg
	0,3
	Không có khả năng sử dụng lại,
đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy

	28
	Dầu cách điện
	
	
	
	Lít
	152
	Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế

	29
	Chuyển nấc hỏng
	
	
	Bộ
	1
	Trả lại nguyên trạng

	30
	Tôn Silic hỏng
	
	
	
	Kg
	178
	

	31
	Dây đồng
	
	
	
	Kg
	83,7
	

	32
	Ecu Bulong mặt máy
	
	
	Bộ
	42
	0,07kg sắt/1 bộ

	III
	Nội dung cần sửa chữa:
	
	
	
	
	

	33
	- Vệ sinh, tháo, lắp
	
	
	Máy
	1
	

	34
	- Rút ruột kiểm tra sửa chữa
	
	
	Máy
	1
	

	35
	- Sấy máy
	
	
	
	Máy
	1
	

	36
	- Sửa chữa bộ phân áp
	
	
	Bộ
	1
	

	37
	- Thay phụ kiện, hạt hút ẩm
	
	
	Bộ
	1
	

	38
	- Rút nạp dầu
	
	
	
	Máy
	1
	

	39
	- Sửa bên ngoài máy
	
	
	Máy
	1
	

	40
	- Sơn cách điện
	
	
	
	Máy
	1
	

	41
	- Sơn, hoàn thiện
	
	
	Máy
	1
	

	42
	- Quấn lại 3 cuộn cao áp
	
	
	Cuộn
	3
	

	43
	- Lọc dầu MBA
	
	
	
	Lít
	303,6
	


